                               CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH HÒA BÌNH
                                                      PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÒA BÌNH

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH TỪ 01/10/2019
1.Tên cơ sở : Phòng khám đa khoa Hòa Bình
2.Địa chỉ : Số 8, Phố Hòa Bình, Phường Trân Thành Ngọ, Quận kiến An, Hải Phòng.
3.Thời gian làm việc: Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần ( kể cả thứ bẩy, chủ nhật )
4. Danh sách đăng ký Người hành nghề khám chữa bệnh:
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I. KHÁM CHỮA BỆNH NỘI KHOA


	1.
	Đỗ Thị Vân

	000077/HP-CCHN
	Phòng khám 
chữa bệnh nội khoa
	08 giờ / ngày . Từ thứ hai
 đến thứ sáu (và 01 ngày thứ 
 bẩy, hoặc chủ nhật )
	 BS Trưởng 
 phòng  khám
	

	2.
	Nguyễn Thị Thanh

	000072/HP-CCHN
	Phòng khám 
chữa bệnh nội khoa
	08 giờ / ngày .Tuần 03 ngày:
 Ngày thứ sáu ,ngày thứ bẩy
 và chủ nhật.
	Bs Khám Nội 
Tổng hợp
	Nghỉ hưu 

	3.
	Nguyễn Thị Thu Hương


	010553/HP-CCHN
	Ngạch Điều dưỡng
	08 giờ/ngày .Từ thứ hai đến
thứ sáu (và 01 ngày Thứ bẩy
 hoặc chủ nhật )
	Điều dưỡng
Chăm sóc 
Bệnh nhân Nội
	

	4.
	Đặng Thị Thu Hằng
(Điều dưỡng cao đẳng)
	007342/HP-CCHN  
	Ngạch điều dưỡng
	08 giờ/ ngày. Từ thứ hai đến 
thứ sáu  (và 01 ngày Thứ bẩy
 hoặc chủ nhật ) 
	Điều dưỡng
 chăm sóc
Bệnh nhân Nội
	

	5.
	Quách Thị Thu Huyền
	010550/ HP-CCHN
	Ngạch điều dưỡng
	08 giờ/ ngày. Từ thứ hai đến 
thứ sáu  (và 01 ngày Thứ bẩy
 hoặc chủ nhật )
	[bookmark: _GoBack]Điều dưỡng 
chăm sóc 
bệnh nhân Nội
	

	
II.  KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI KHOA-DA LIỄU


	6.
	Nguyễn Xuân Trường
	00379/HP-CCHN
	KB,CB chuyên khoa 
Ngoại
	 08 giờ/ ngày. Từ thứ hai đến 
thứ sáu  (và 01 ngày Thứ bẩy
 hoặc chủ nhật )
	Bs phụ trách 
PK Ngoại khoa
	

	7.
	Nguyễn Hồng Trường


	000071/HP-CCHN
	Phòng khám chuyên 
khoa Ngoại
	08 giờ / ngày .Tuần 03 ngày:
 Ngày thứ sáu ,ngày thứ bẩy
 và chủ nhật.
	Bs KCB
 Ngoại khoa
	Nghỉ hưu

	8.
	Nguyễn Văn Tung

	010476/HP-CCHN
	KB,CB chuyên khoa 
Ngoại
	08 giờ / ngày .Tuần 02 ngày:
 Ngày thứ bẩy và chủ nhật.
	Bs KCB
Ngoại khoa

	Sở Y tế
 Hải phòng

	9.
	Đặng Thị Tươi
	110153/ HP-CCH N
	Ngạch điều dưỡng
	 08 giờ/ ngày. Từ thứ hai đến 
thứ sáu  (và 01 ngày Thứ bẩy
 hoặc chủ nhật )
	Điều dưỡng
chăm sóc
Bệnh nhân Ngoại
	

	10.
	 Bùi Thị Thanh Mai 
	11054/ HP-CCHN
	Ngạch điều dưỡng
	 08 giờ/ ngày. Từ thứ hai đến 
thứ sáu  (và 01 ngày Thứ bẩy
 hoặc chủ nhật )
	Điều dưỡng
 chăm sóc
Bệnh nhân Ngoại
	

	III. 
	IV. KHÁM CHỮA BỆNH SẢN PHỤ KHOA

	11.
	Đỗ Thị Hiền

	000087/HP-CCHN
	PKCK Sản
KHHGĐ
	 08 giờ / ngày .Tuần 02 ngày:
 Ngày thứ bẩy và chủ nhật.
	BS KCB
Sản phụ khoa
	

	12
	Trần Văn Tỉnh

	010405/HP-CCHN
	Sản phụ khoa
	Từ thứ hai đến thứ sáu   
( Và 01 ngày thứ bẩy
hoặc chủ nhật )
	Bs Phụ trách
 khoa Sản
	

	13.
	NgôThị Loan

	002094/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	  08 giờ/ ngày. Từ thứ hai đến 
thứ sáu  (và 01 ngày Thứ bẩy
 hoặc chủ nhật )
	Nữ hộ sinh
Chăm sóc Bn
 sản phụ khoa
	

	14.
	Nguyễn Thị thu Phương

	002099/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	08 giờ/ ngày. Từ thứ hai đến 
thứ sáu  (và 01 ngày Thứ bẩy
 hoặc chủ nhật )
	Nữ hộ sinh
Chăm sóc Bn
 sản phụ khoa
	

	V. 
	VI. KHÁM CHỮA BỆNH NHI KHOA


	15.
	Lê Thị Thanh Thủy

	000242/HP-CCHN
	KB,CB CK Nhi
	08 giờ/ ngày. Từ thứ hai đến 
thứ sáu  (và 01 ngày Thứ bẩy
 hoặc chủ nhật )
	Bs phụ trách khoa 
KCB trẻ em
	

	16.
	Lê Thị Thu Hà

	002098/HP-CCHN
	Dịch vụ Y tế
	08 giờ/ ngày. Từ thứ hai đến 
thứ sáu  (và 01 ngày Thứ bẩy
 hoặc chủ nhật )
	Y sỹ Sản Nhi
 Chăm sóc
 bệnh nhân trẻ em
	

	17.
	Nguyễn Thị Tươi
	002896/HP-CCHN
	Ngạch điều dưỡng
	08 giờ/ ngày. Từ thứ hai đến 
thứ sáu  (và 01 ngày Thứ bẩy
 hoặc chủ nhật )
	Điều dưỡng
Chăm sóc 
bệnh nhân trẻ em
	

	
	
VII. KHÁM CHỮA BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN

	18.
	Nguyễn Trọng Hiến

	006222/HP-CCHN
	KCB Nội khoa
KCB YHCT
	08 giờ/ ngày. Từ thứ hai đến 
thứ sáu  (và 01 ngày Thứ bẩy
 hoặc chủ nhật )
	Bs phụ trách 
KCB y học
 cổ truyền
	

	19.
	Hoàng Thị Lương

	002101/HP-CCHN
	KCB YHCT
	08 giờ/ ngày. Từ thứ hai đến 
thứ sáu  (và 01 ngày Thứ bẩy
 hoặc chủ nhật )
	Y sỹ KCB 
Y học Cổ truyền
	

	20.
	Phan Hồng Việt

	009770/HP-CCHN
	KCBYHCT
	 08 giờ/ ngày. Từ thứ hai đến 
thứ sáu  (và 01 ngày Thứ bẩy
 hoặc chủ nhật )
	Y sỹ KCB 
Y học Cổ truyền
	

	21.
	Phạm Thị phượng
	001800/HP-CCHN
	KCBYHCT
	 08 giờ/ ngày. Từ thứ hai đến 
thứ sáu  (và 01 ngày Thứ bẩy
 hoặc chủ nhật )
	Y sỹ KCB 
Y học Cổ truyền
	

	
VIII. KHÁM CHỮA BỆNH RHM


	22.
	Đỗ Minh Thanh

	002125/HP-CCHN
	KCB Nội khoa
Bổ sung KCB RHM
	 08 giờ/ ngày. Từ thứ hai đến 
thứ sáu  (và 01 ngày Thứ bẩy
 hoặc chủ nhật )
	Bs phụ trách KCB
RHM
	

	23.
	Lê Thị Thơm

	010111 /HP-CCHN
	Điều dưỡng đa khoa
Trợ thủ Nha
	08 giờ/ ngày. Từ thứ hai đến 
thứ sáu  (và 01 ngày Thứ bẩy
 hoặc chủ nhật )
	Y sỹ , Điều dưỡng
Trợ thủ Nha
	.

	
IX. KHÁM CHỮA BỆNH TAI MŨI HỌNG

	24.
	Nguyễn Thị Kim Ngân

	003080/HP-CCHN
	KCB CK TMH
	 08 giờ / ngày .Tuần 02 ngày:
 Ngày thứ bẩy và chủ nhật.
	BS KCB TMH
	

	25.
	Hoàng Thị Lệ Nhung
( Bác sỹ ĐK/ CK TMH )
	006425/HP-CCHN
	KCB Nội tổng hợp
Chứng chỉ Nội soi 
Dạ dầy,Nội soi TMH,
KCB  CK TMH
	 08 giờ/ ngày. Từ thứ hai đến 
thứ sáu  (và 01 ngày Thứ bẩy
 hoặc chủ nhật )
	Bs Phụ trách 
KCB TMH
	

	26
	Mai Thị Trang
( Điều dưỡng trung cấp )
	002100/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	08 giờ/ ngày. Từ thứ hai đến 
thứ sáu  (và 01 ngày Thứ bẩy
 hoặc chủ nhật )
	Điều dưỡng
Chăm sóc 
BN TMH
	

	
VIII. KHÁM CHỮA BỆNH MẮT

	27.
	Đàm Quang Hằng

	006546/HP-CCHN
	KCB Nội khoa
Bổ sung KCB CK Mắt
	 08 giờ/ ngày. Từ thứ hai đến 
thứ sáu  (và 01 ngày Thứ bẩy
 hoặc chủ nhật )
	BS Phụ trách 
KCB về mắt
	

	28.
	Nguyễn Thị tươi
( Điều dưỡng trung cấp)
	001031/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	08 giờ/ ngày. Từ thứ hai đến 
thứ sáu  (và 01 ngày Thứ bẩy
 hoặc chủ nhật )
	Điều dưỡng
Chăm sóc 
BN Mắt
	

	IX. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

	29.
	Phạm Văn Thẫm

	002889/HP-CCHN
00 
	CK Chẩn đoán
 hình ảnh
	 08 giờ/ ngày. Từ thứ hai đến 
thứ sáu  (và 01 ngày Thứ bẩy
 hoặc chủ nhật ) 
	Bs phụ trách
Khoa CĐHA
	

	30.
	Phạm Văn Nhiên
	000074/HP-CCHN
	CK Chẩn đoán
 hình ảnh
	08 giờ / ngày .Tuần 02 ngày:
 Ngày thứ bẩy và chủ nhật.
	Bs chẩn đoán 
Hình ảnh
	BV 
Việt Tiệp

	31.
	Nguyễn Kim Phụng

	003123/HP-CCHN
	KTV
Chụp XQ
	Từ thứ hai  đến thứ sáu
( và 01 thứ bẩy, CN)
	KTV
Chụp X quang
	

	32
	Nguyễn Văn Khánh
	006695/HP-CCHN
	KTV
Chụp XQ
	Từ thứ hai  đến thứ sáu
( và 01 thứ bẩy, CN
	KTV
Chụp X quang
	

	BV 
	BV 

	33.
	Trần Hoài Nam
	000073/HP-CCHN
	BS Phòng xét nghiệm
	 Từ thứ hai đến thứ sáu
( và 01 thứ bẩy , chủ nhật)
	Bs Phụ trách 
Phòng XN
	

	34.
	Đào Bá Dương

	004502/HP-CCHN
	Bs CK Huyết học
	08 giờ / ngày .Tuần 02 ngày:
 Ngày thứ bẩy và chủ nhật.
	BS xét nghiệm
	BV 
Việt Tiệp

	35.
	Ninh Thị Thanh Hoài
 
	010286/ HP-CCHN
	Điều dưỡng

	Từ thứ hai đến thứ sáu
( và 01 thứ bẩy, chủ nhật)
	Lấy máu XN
	

	36.
	 Nguyễn Ngọc Trường

	000982/HP-CCHN
	KTCM Xét nghiệm
	08 giờ / ngày .Tuần 02 ngày:
 Ngày thứ bẩy và chủ nhật.
	Cử nhân XN
	Tự do

	37
	Phạm Thị Đương

	005276/HP-CCHN
	KTCM Xét nghiệm
	 Từ thứ hai đến thứ sáu
( và 01 thứ bẩy , chủ nhật)
	KTV Xét nghiệm
	

	38.
	Nguyễn Bá Trọng
	006335/HP-CCHN
	KTCM Xét nghiệm
	Từ thứ hai đến thứ sáu
( và 01 thứ bẩy , chủ nhật)
	KTV Xét nghiệm
	



     Tổng số : 38 CBNV, Trong đó 17 Bác sỹ ( 12 Bs làm việc thường xuyên, 05 Bs làm việc không thường xuyên. 03 Y sỹ Đông y ) 01 Y sỹ Sản nhi, 02 Nữ hộ sinh, 05 KTV, 10 Điều dưỡng .
                                                                                                                           Ngày 01 tháng 12 năm 2019
XÁC NHẬN CỦA SỞ Y TẾ                                                                                 Trưởng phòng khám                                       



                                                                                                                                        BS Đỗ Thị Vân
